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	Qui định hướng canh sợi của chi tiết


CHƯƠNG 14: MAY QUẦN ĐÁY GIỮA LƯNG THUN
1.Mục tiêu:

Học sinh đạt được mục tiêu sau:

· Phát biểu được qui trình may quần đáy giữa lưng thun , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· May được quần đáy giữa lưng thun  theo qui trìnhđúng yêu cầu kỹ thuật.

· Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:
2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu

· 2.15 m vải khổ 1.2 m.

· 0.6 m thun to bản 1 cm.

· Chỉ may.

· Phấn may.

Dụng cụ

· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kim may máy.

· Kim may tay.

· Kéo bấm.

Thiết bị

· Máy may.

· Máy vắt sổ.

· Bàn ủi.

Thực hiện

May hoàn thành 1 quần đáy giữa lưng thun.
2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
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Thân quần x2.
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2.2.3.Sơ đồ cắt vải
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2.2.4.Qui trình may

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	1. 
	May  sườn ống
	Mặt phải úp mặt phải may cách mép 1cm, may thêm 1 đường chỉ trùng khít 20 cm từ đáy xuống
	Đường may thẳng, cách đều mép

	2. 
	Ủi sườn ống
	Ủi rẽ hai bên
	Êm phẳng

	3. 
	Lộn 1 ống quần ra bề phải 
	Luồn tay kéo  1 ống  ra ngoài
	

	4. 
	Lồng 2 ống quần vào nhau
	Bề phải úp bề phải
	

	5. 
	May vòng đáy
	May 2 đường chỉ trùng khít nhau
	Đường diễu thẳng, không nhăn, cách đều mép

	6. 
	May đính 2 đầu vòng đáy
	May 3 cạnh hình chữ nhật 
	Đường may thẳng, không nhăn

	7. 
	May thun lưng quần
	Gấp mép lưng 2 cm, may  đường 1cách mép 0,5 cm, may đường 2 cách mép1,5 cm 
	Đường diễu thẳng, không nhăn, cách đều mép, lưng không vặn, 2 đường chỉ song song cách đều.

	8. 
	May lai quần
	May mặt phải, bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, không vặn

	9. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ thừa 
	Sạch phấn, chỉ, 

	10. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	 Êm phẳng, sắc nét


2.3. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN 

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

 PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng
	- Khi may không kéo thẳng vải
	- Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Thun  quần không  giàn đều
	May 2 đường chỉ không song song cách đều mép 1cm
	May 2 đường chỉ phải song song cách đều mép 1cm

	3. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.


CHƯƠNG 15: MAY ÁO SƠ MI NỮ CÓ DECOUPE
1.Mục tiêu:

Học sinh đạt được mục tiêu sau:

· Phát biểu được qui trình áo sơ mi  nữ có decoup , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· May được áo sơ mi  nữ có decoup  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu

· 1.9 m vải khổ 1.2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0.5 m keo vải.

Dụng cụ
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

Thiết bị

· Máy may.

· Bàn ủi.

Thực hiện

May hoàn thành 1 áo sơ mi nữ có decoupe.
2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

· Thân trước x 2.

· Thân trước sườn x 2.

· Thân sau x 1.

· Tay x 2.

· Lá bâu x 2 (1 ép keo).

· Chân bâu x 2 (1 ép keo).

· Trụ tay nhỏ x 2.

· Trụ tay lớn x 2.

· Manchetter  tay x 4 (2 ép keo).
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2.2.3.Sơ đồ cắt vải
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2.2.4.Qui trình may

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May lộn nẹp bên khuy

	Ép keo nẹp áo

Đặt rập thành phẩm lên đinh áo và ủi đinh áo, lược nằm êm tạo nếp gấp

Đặt mặt phải của nẹp áo úp vào mặt trái của thân áo, may lộn cách mép 0.5 cm

Lộn nẹp và cạo lé về phía nẹp 0.1 cm, may diễu 0.5 cm

Bẻ gấp nẹp  to đều 3 cm, may diễu  cạnh trong 0.5 cm
	Nẹp êm phẳng, không nhăn, vặn đường diễu đều

	2. 
	May lộn nẹp bên cúc

	Bẻ gấp lần thứ nhất 1cm, bẻ gấp lần thứ 2 cm. May mí ngầm
	Nẹp êm phẳng, không nhăn, vặn đường diễu đều

	3. 
	May decoupe thân trước 
	May khớp theo dấu bấm cách mép 1cm
	Đường may êm phẳng, không bai giãn, các dấu bấm trùng nhau

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	4. 
	May chiết eo thân sau
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ.
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	5. 
	 May  bâu 
	Thực hiện trình may bâu chemise
	Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau 

Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

Keo lá bâu, chân bâu không bị bong dộp



	
	
	CỤM MAY MANCHETTE
	

	6. 
	 May lộn manchette tay
	Thực hiện qui trình may manchette tay 
	Hai  đầu manchette tay phải đối xứng với nhau 

Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 



	
	
	CỤM MAY TAY
	

	7. 
	May trụ tay nhỏ 0.5cm
	May cách mép gấp 0.1cm
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số thành phẩm

	8. 
	May trụ tay lớn
	Thực hiện qui trình may trụ tay 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số thành phẩm

	9. 
	May sườn tay
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	10. 
	Tra manchette vào tay áo
	Thực hiện qui trình tra manchette vào tay
	Manchette tra phải sát đầu trụ tay, đảm bảo độ vuông góc, đường tra tay không bị sụp mí

Đảm bảo độ đối xứng 2 đầu manchette, 2 đầu trụ, vị trí xếp plis cửa tay

Đường diễu manchette phải đều, đảm bảo độ le mí vải vào bên trong

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	11. 
	May sườn vai
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều

	12. 
	May sườn thân
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	13. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay tròn
	Tay áo tròn, mọng, không nhăn, xếp ly. Các điểm chồm vai trên thân trùng đầu  sóng tay, phần cầm ở vòng nách tay tập trung ở vị trí đầu vai Sườn tay, sườn thân lệch 1cm về thân trước



	14. 
	Tra bâu vào thân
	Thực hiện qui trình tra bâu chemise
	Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không  vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ 

Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau 

Bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh 

Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 



	15. 
	May lai nhuyễn
	May bản lai 0.2 cm 
	Đường may đều, đẹp, không bai giãn

	16. 
	Làm khuy kết nút
	 Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo chemise  thường là 7 cm
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bắng nhau

	17. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	18. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


2.3.
Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay không tròn đều
	Không kiểm tra vòng nách tay áo và vòng nách thân áo. Khi tra tay, để tay trên , thân áo dưới
	Kiểm tra vòng nách tay áo hơn 2cm so với vòng nách thân áo. Khi tra tay, để tay dưới, thân áo trên

	3. 
	Nẹp tay manchette, thép tay không êm, phẳng 


	Lấy dấu, may không chính xác
	Lấy dấu, may phải chính xác

	4. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	5. 
	Hai đầu chân bâu và lá bâu không bằng nhau 
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật khi may cặp lá ba
	Phải lấy dấu ba điểm kỹ thuật  khi may cặp lá ba

	6. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


CHƯƠNG 16: MAY ÁO MAY ÁO BLOUSE CÓ PINCE NÁCH
1.Mục tiêu:

Học sinh đạt được mục tiêu sau:

· Phát biểu được qui trình áo blouse có pince nách, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· May được áo blouse có pince nách  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu

· 1.5 m vải khổ 1.2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0.5 m keo vải.

· 6 nút đường kính 2 cm

Dụng cụ
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

Thiết bị

· Máy may.

· Bàn ủi.

Thực hiện
May hoàn thành 1 áo blouse.
2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng
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2.2.3.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

· Thân trước x 2.

· Thân sau x 2.

· Tay x 2.

· Túi x 2.

· Nẹp túi x 2.(1 ép keo).
· Lá bâu x 2.(1 ép keo).

· Ve x 2. (1 ép keo).

· Pass eo sau x 1(ép keo).
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2.2.3.Sơ đồ cắt vải
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2.2.4.Qui trình may

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM TÚI 
	

	1. 
	May nẹp  vào miệng túi
	Áp dụng may viền dẹp lật ra ngoài
	Nẹp túi êm phẳng, không nhăn,vặn

	2. 
	Diễu  nẹp  miệng túi
	Diễu cách mép 0.1 cm
	Đường diễu đều, đẹp

	3. 
	Ủi định hình nẹp túi + may nẹp túi
	Diễu cách mép 0.1cm
	Các đường mí, diễu phải đều

	4. 
	Ủi định hình túi
	Cách 1cm.
	Túi êm phẳng

	5. 
	Lấy dấu vị trí túi trên thân 
	Theo rập định vị
	Lấy đúng dấu rập

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	6. 
	May chiết  eo thân trước
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	7. 
	Tra túi vào thân
	Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu, mí túi 0.1cm xung quanh các cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may
	 Tra túi đúng theo rập định vị. Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi

Góc đáy túi phải vuông thành sắc  cạnh, hoặc tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng

Các đường mí, diễu phải đều và song song với nhau, hai túi phải đối xứng, bằng nhau

	8. 
	May ve vào thân trước
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	9. 
	May chiết  eo thân sau
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khóa đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	10. 
	May sống lưng thân sau
	May cách mép 4cm, may đến vị trí xẻ
	Đường may thẳng, đều

	11. 
	May diễu pass eo vào thân sau
	May diễu cách mép 0.1 cm
	Đường may diễu thẳng, đều, may đúng vị trí định vị

	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	12. 
	 May  bâu dalton
	Thực hiện trình may bâu dalton
	Bâu êm phẳng, phải đối xứng với nhau 

Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

	
	
	CỤM MAY TAY
	

	13. 
	May chỉ thưa vòng nách tay
	May cách mép 0.5cm
	Đường may  thưa, thẳng, đều

	14. 
	May lai tay
	Gấp lai 3cm, may 2.5 cm
	Lai tay êm phẳng

	15. 
	May sườn tay
	May cách đều mép1cm
	Đường may,  thẳng, đều

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	16. 
	May sườn vai
	May cách đều mép1cm
	Đường may thẳng, đều

	17. 
	Tra bâu vào thân
	Thực hiện qui trình tra bâu dalton
	Ve áo phải nằm trên thân áo 

Đầu ve, đầu lá bâu phải nhọn góc 

Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không vặn 

Hai đầu họng cổ, hai đầu lá bâu, hai đầu ve áo phải đối xứng với nhau 

Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

	18. 
	May sườn thân
	May cách đều mép1cm
	Đường may thẳng, đều

	19. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay tròn
	Tay áo tròn, mọng, không nhăn, xếp ly. Các điểm chồm vai trên thân trùng đầu sóng tay, phần cầm ở vòng nách tay tập trung ở vị trí đầu vai. Sườn tay, sườn thân lệch 1cm về thân trước



	20. 
	May lai 
	May bản lai 2.5 cm 
	Đường may đều, đẹp, không nhăn, không vặn, đường chỉ mướt đúng thông số 

	21. 
	Làm khuy kết nút
	Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo thường là 7cm, theo dấu định vị
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bằng nhau

	22. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	23. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéothẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay không tròn đều
	Không kiểm tra vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo. Khi tra tay, để tay trên , thân áo dưới
	Kiểm tra vòng nách tay áo hơn 2cm so với vòng nách thân áo. Khi tra tay, để tay dưới, thân áo trên

	3. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí cổ, gấp mép bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí cổ, gấp mép bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	4. 
	Hai đầu ve áo và lá bâu không bằng nhau
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật
	Tra cổ phải lấy dấu cho thật chính xác và khi tra phải may chính xác theo điểm đã lấy dấu 

	5. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


CHƯƠNG 17: MAY VÁY CĂN BẢN

1.Mục tiêu:

Học sinh đạt được mục tiêu sau:

· Phát biểu được qui trình váy căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· May được váy căn bản  theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu

· 1.2 m vải khổ 1.2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0.2 mét keo mỏng.

Dụng cụ 
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

Thiết bị

· Máy may.

· Bàn ủi.

Thực hiện

May hoàn thành 1 váy căn bản.

2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng
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2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

· Thân trước x 1.

· Thân sau x 2.

· Nẹp lưng  thân trước x1

· [image: image23.png]“Thén trurde swon x 2



Nẹp lưng thân sau x 2


2.2.3.Sơ đồ cắt vải



2.2.4.Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May pen thân trước
	May pen không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	2. 
	May pen thân sau
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	3. 
	May ráp thân sau
	May cách mép 2cm, may đến vị trí xẻ
	Đường may thẳng, đều

	4. 
	Tra dây kéo vào thân
	Thực hiện qui trình tra dây kéo giọt nước
	Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở

	
	
	CỤM NẸP LƯNG
	

	1. 
	May nối sườn nẹp thân trước và thân sau
	May cách mép 1cm, ủi rẽ
	Đường may cách đều mép

	2. 
	May lộn hai đầu nẹp
	Thực hiện qui trình may lộn đầu nẹp
	Hai đầu nẹp bằng nhau, êm phẳng

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	3. 
	May sườn thân
	May cách đều mép, ủi rẽ
	Đường may êm, phẳng không nhăn

	4. 
	May nẹp lưng vào thân
	Áp dụng qui trình may viền dẹp
	Lưng êm phẳng, không nhăn vặn,  không le mí ra bề mặt

	5. 
	May đính nẹp lưng vào thân
	May lọt khe ở sườn, pen
	Đường may lọt khe, không nhìn thấy

	5. 
	May lai váy
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp,  không nhăn, không vặn ,đường chỉ mướt đúng thông số 

	6. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	7. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéothẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Hai đầu nẹp  không bằng nhau,  không êm phẳng
	 Không lấy dấu kỹ thuật  khi may lộn hai đầu nẹp
	Phải lấy dấu kỹ thuật  khi may lộn hai đầu nẹp

	3. 
	Đường tra dây kéo hở, bị nhăn
	Do không ủi dây kéo, không may sát chân vịt, kéo căng dây kéo nhiều
	Phải  ủi sơ dây kéo, may sát chân vịt, kéo căng vải khi tra dây kéo

	4. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


CHƯƠNG 18: MAY ÁO ĐẦM CĂN BẢN

1.Mục tiêu:

Học sinh đạt được mục tiêu sau:

· Phát biểu được qui trình  may áo đầm căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· May được may áo đầm căn bản theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu

· 2 m vải khổ 1.2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0.5 m keo vải.

Dụng cụ

· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.

· Thước.

· Kim may máy.

· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.

Thiết bị

· Máy may.

· Máy vắt sổ.

· Bàn ủi.

Thực hiện

May hoàn thành 1 áo đầm căn bản.
2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng


2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

· Thân trước x 2.

· Thân sau x 1.

· Lá cổ x 2.

· Tay áo x 2.

· Nẹp tay x 2.

· Viền cổ x 1.


2.2.3.Sơ đồ cắt vải



2.2.4.Qui trình may

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May chiết eo thân trước
	May pen không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	2. 
	May chiết eo thân sau
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	3. 
	May  bâu lá sen
	Thực hiệnqui trình may bâu lá sen tròn
	Hai  lá bâu  êm phẳng không nhăn, vặn, không le mí, đối xứng nhau

	
	
	CỤM MAY TAY
	

	4. 
	May tay phồng
	Thực hiện qui trình may tay phồng
	Vòng nách tay dún đều tập trung ở sóng tay qua 2 bên khoảng 5 cm

Cửa tay dún đều



	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	5. 
	May sườn vai
	May cách đều mép, ủi rẽ
	Đường may êm, phẳng không nhăn

	6. 
	Tra bâu lá sen tròn vào thân
	Thực hiện qui trình tra bâu lá sen tròn
	Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không  vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ

Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau

Bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh

Đảm bảo độ le mí của các chi tiết

	7. 
	May sườn thân
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	8. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay phồng
	Tra tay áo đúng điểm  chồm vai thân sau trùng đường sóng giữa tay áo 

Đảm bảo độ dún ở đầu tay áo 

Tra tay phồng dún đềutập trung ở đầu vai qua 2 bên khoảng 5 cm

	9. 
	May lai áo đầm
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, không nhăn, không vặn, đường chỉ mướt đúng thông số 

	10. 
	Làm khuy kết nút
	Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo thường là 7cm
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bằng nhau

	11. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	12. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéothẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Đầu lá bâu không tròn
	Không may chỉ nhặt đầu lá bâu khi may, không cắt gọt góc tròn bâu còn 0,3 cm
	May chỉ nhặt đầu lá bâu khi may, cắt gọt góc tròn bâu còn 0,3 cm

	3. 
	Bâu tra không êm, hai đầu  họng cổ, hai đầu lá bâu không bằng nhau
	Tra bâu không theo đường thành phẩm, không lấy dấu các điểm kỹ thuật
	Tra bâu theo đường thành phẩm, lấy dấu các điểm kỹ thuật

	4. 
	Tra tay phồng không đều
	Không dàn đều phần rút dún trước khi cố định phần rút dún
	Phải dàn đều phần rút dún trước khi cố định đường rút dún

	5. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


CHƯƠNG 19 : MAY QUẦN JEAN NỮ, TÚI HÀM ẾCH,

CÓ DÉCOUPE, TÚI ĐẮP THÂN SAU

1.Mục tiêu:

Học sinh đạt được mục tiêu sau:

· Phát biểu được qui trình quần jean  nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· May được quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu

· 2.2 m vải khổ 1.2 m (vải kaki màu).

· 1 ống chỉ cùng màu vải.

· Vải trắng lót túi.

· Keo.

· Một bộ móc.

· Một nút 15mm.

· 1 dây kéo 18 cm.

· Phấn may.

Dụng cụ

· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kéo bấm.

· Kim may máy. 

· Kim may tay.

Thiết bị

· Máy may.

· Bàn ủi.

· Máy vắt sổ.

Thực hiện

May hoàn thành 1quần jean nữ túi hàm ếch, có découpe thân sau.
2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng


2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

· Thân trước x 2.

· Thân sau x 2.

· Découpe thân sau x 2.

· Túi đắpx 2.

· Lưng trái x 2 (ép keo).

· Lưng phải x 2 (ép keo).

· Đáp túi  hàm ếch x 2.

· Nẹp túi  hàm ếch x 2(ép keo).

· Braguette đôi x 2.

· Braguette chiếc x 1(ép keo).

· Dây passant.

· Lót túi x 2.


2.2.3.Sơ đồ cắt vải



2.2.4.Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May túi hàm ếch
	Thực hiệnqui trình may hàm ếch
	Đúng kích thước, đúng vị trí, hình dáng

Hai túi phải đối xứng

Miệng túi êm phẳng, không nhăn, không vặn

Miệng túi không bị bai giãn, ôm sát váo thân quần

Đáp túi  phải che kín lót túi

Đường diễu miệng túi phải đều, đẹp , không nối chỉ

Lót túi nằm êm, không nhăn, không cộm

	2. 
	May dây kéo
	Thực hiện qui trình may dây kéo
	Đường diễu cửa quần sau khi may xong phải đều, thẳng, không vặn, không nối chỉ 

Cửa quần êm phẳng, không gợn sóng, không bị cầm hoặc bai, phủ kín khóa, bản cửa quần đều

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	3. 
	May diễu découpe thân sau
	Diễu 2 đường song song 0,1 cm và 0,5 cm 
	Découpe 2 bên đối xứng, đường diễu đều

	
	May túi đắp
	Thực hiện qui trình may túi đắp
	Túi  đúng vị trí, đúng kích thước cân đối Đường may diễu đúng qui định

	
	
	CỤM MAY LƯNG
	

	4. 
	May lộn lưng quần
	Thực hiện qui trình may lộn lưng
	Lưng êm phẳng, không vặn không nhăn 

Đảm bảo độ le mí các chi tiết



	
	
	CỤM MAY PASSANT
	

	5. 
	May lộn dây passant  
	May cách mép 0,5 cm ở măt trái,  ủi rẽ mép qua hai bên, lộn ra bề mặt
	Ống passant thẳng, to bản đều 

	6. 
	Diễu passant
	Diễu  đều 2 bên cách mép 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	7. 
	Ráp sườn ngoài + Ủi lật sườn ngoài 
	Ráp sườn ngoài theo đường may thiết kế, đặt thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, mép ủi rẽ đường may  đều sang hai bên

	8. 
	Diễu sườn ngoài
	Diễu 2 đường song song 0,1 cm và 0,5 cm 
	Đường diễu thẳng, đều, sắc cạnh

	9. 
	Ráp giàng quần + Ủi rẽ giàng quần
	 May theo đường vẽ thiết kế và may 2 đường chỉ trùng khít, từ đáy xuống 10 cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, ủi rẽ đường may  đều sang hai bên

	10. 
	May  vòng đáy  thân sau
	May theo đường thiết kế, may 2 đường chỉ trùng khít
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	11. 
	Diễu vòng đáy  
	Diễu 2 đường song song 0,1 cm và 0,5 cm 
	Đường diễu thẳng, đều, sắc cạnh

	12. 
	Tra lưng  vào thân
	Thực hiện qui trình tra lưng
	Lưng êm phẳng, không vặn không nhăn 

Hai đầu lưng phải vuông góc

To bản lưng phải đều,

 hai đường tra lưng phải bằng nhau 

 Đường mí lưng không bị sụp mí



	13. 
	May lai
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số

	14. 
	Lấy dấu + làm khuy, đính nút
	 Đúng đường kính nút
	Đúng vị trí

	15. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	16. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng, bị cầm
	Khi may không kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Túi hàm ếch không ôm sát vào thân quần
	Đường may diễu miệng túi bị giãn

Khi may lót túi vào thân đặt không đúng vị trí miệng túi 
	Khi diễu miệng túi không kéo giãn

Khi may lót túi vào thân đặt  đúng vị trí miệng túi



	3. 
	Cửa quần không êm
	May các lớp vải không đúng kỹ thuật
	May các lớp vải không đúng kỹ thuật

	4. 
	Hai đầu lưng không bằng nhau
	Do không lấy dấu khi tra lưng
	Phải lấy dấu khi tra lưng

	5. 
	Lưng quần bị vặn
	Do không may lượt định hình lưng khi tra lưng
	phải may lược định hình lưng khi tra lưng 

	6. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau
	Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau
	Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy


CHƯƠNG 20 : MAY QUẦN ÂU NỮ XẾP PLIS, TÚI XÉO

1.Mục tiêu:

Học sinh đạt được mục tiêu sau:

· Phát biểu được qui trình quần âu nữ xếp pli túi xéo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

· May được quần âu nữ xếp pli túi xéo theo qui trình,  đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.

· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.Điều kiện cho trước

Vật liệu

· 2.2 m vải khổ 1.2 m (vải kaki màu).

· 1 ống chỉ cùng màu vải.

· Vải trắng lót túi.

· Keo.

· Một bộ móc.

· Một nút 15mm.

· 1 dây kéo 18 cm.

· Phấn may.

Dụng cụ

· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kéo bấm.
· Kim may máy. 

· Kim may tay.

Thiết bị

· Máy may.
· Bàn ủi.

· Máy vắt sổ.

Thực hiện

May hoàn thành 1quần âu nữ xếp plis, túi xéo.
2.2.Phương pháp tiến hành

2.2.1.Mô tả phẳng


2.2.2.Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

· Thân trước x 2.

· Thân sau x 2.

· Lưng trái x 2 (1 ép keo).

· Lưng phải x 2 (1 ép keo).

· Đáp túi  xéo x 2.

· Đáp túi sau x 2.

· Braguette đôi x 1.

· Braguette chiếc x 1(ép keo).

· Dây passant.

· Lót túi xéo x 2.

· Lót túi sau x 1.


2.2.3.Sơ đồ cắt vải



2.2.4.Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May plis thân trước
	May chỉ thưa
	Êm, phẳng

	2. 
	Diễu 1 đoạn đầu plis
	Diễu cách mép 0,1 cm
	Đường diễu đều, đẹp

	3. 
	May túi xéo
	Thực hiệnqui trình may túi xéo 
	Đúng kích thước, đúng vị trí, hình dáng

Hai túi phải đối xứng

Miệng túi êm phẳng, không nhăn, không vặn

Miệng túi không bị bai giãn, ôm sát váo thân quần

Đáp túi  phải che kín lót túi

Đường diễu miệng túi phải đều, đẹp , không nối chỉ

Lót túi nằm êm, không nhăn, không cộm

	4. 
	May dây kéo
	Thực hiện qui trình may dây kéo
	Đường diễu cửa quần sau khi may xong phải đều, thẳng, không vặn, không nối chỉ 

Cửa quần êm phẳng, không gợn sóng, không bị cầm hoặc bai, phủ kín khóa, bản cửa quần đều

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	5. 
	May chiết thân sau
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, khi may xong chiết không bị dúm đầu



	
	
	
	

	6. 
	May túi mổ một viền
	Thực hiện qui trình may túi mổ 1viền
	Miệng túi phải vuông, không nhăn, không bể

Diễu miệng túi phải đều, đẹp

Cơi túi phải đều, thẳng che kín miệng túi

Lót túi, đáp túi phải êm phẳng

	
	
	CỤM MAY LƯNG
	

	7. 
	May lộn lưng quần
	Thực hiện qui trình may lộn lưng
	Lưng êm phẳng, không vặn không nhăn 

Đảm bảo độ le mí các chi tiết



	
	
	CỤM MAY PASSANT
	

	8. 
	May lộn dây passant  
	May cách mép 0,5cm ở măt trái,  ủi rẽ mép qua hai bên, lộn ra bề mặt
	Ống passant thẳng, to bản đều 

	9. 
	Diễu passant
	Diễu  đều 2 bên cách mép 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	10. 
	Ráp sườn ngoài + Ủi rẽ sườn ngoài 
	Ráp sườn ngoài theo đường may thiết kế, đặt thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên


	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, ủi rẽ đường may  đều sang hai bên

	11. 
	Ráp giàng quần + Ủi rẽ giàng quần
	 May theo đường vẽ thiết kế và may 2 đường chỉ trùng khít, từ đáy xuống 10cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, ủi rẽ đường may  đều sang hai bên

	12. 
	May  vòng đáy  thân sau
	May theo đường thiết kế, may 2 đường chỉ trùng khít
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	13. 
	Tra lưng  vào thân
	Thực hiện qui trình tra lưng
	Lưng êm phẳng, không vặn không nhăn 

Hai đầu lưng phải vuông góc

To bản lưng phải đều

 Hai đường tra lưng phải bằng nhau 

 Đường mí lưng không bị sụp mí

	14. 
	May lai
	May bản lai 4 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số

	15. 
	Lấy dấu + làm khuy, đính nút
	 Đúng đường kính nút
	Đúng vị trí

	16. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	17. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


2.3.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Túi xéo không ôm sát vào thân quần
	Đường may diễu miệng túi bị giãn

Khi may lót túi vào thân đặt không đúng vị trí miệng túi 
	Khi diễu miệng túi không kéo giãn

Khi may lót túi vào thân đặt  đúng vị trí miệng túi



	3. 
	Túi mổ không êm phẳng bị hở


	 Thiết kế nẹp viền túi không đều. Khi chặn lưỡi gà không kéo căng miệng túi
	Thiết kế nẹp viền túi phải đều. Khi chặn lưỡi gà phải kéo căng miệng túi

	4. 
	Cửa quần không êm


	May các lớp vải không đúng kỹ thuật
	May các lớp vải phải đúng kỹ thuật

	5. 
	Hai đầu lưng không bằng nhau
	Do không lấy dấu khi tra lưng
	Phải lấy dấu khi tra lưng

	6. 
	Lưng quần bị vặn


	Do không may lượt định hình lưng khi tra lưng
	Phải may lược định hình lưng khi tra lưng 

	7. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau
	Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau
	Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy
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Hình 19.1:  Mô tả phẳng
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